HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN PHÁP QUY HẠT NHÂN QUỐC GIA


	[image: image1.png]ARANS

VIETNAM AGENCY FOR RADIATION AND NUCLEAR SAFETY




	CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN





TẬP SAN 
THÔNG TIN 
PHÁP QUY HẠT NHÂN

[image: image2.jpg]



Số 2/2022 (số 23)
MỤC LỤC
HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN PHÁP QUY HẠT NHÂN QUỐC GIA
Lê Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Khải: Công tác QLNN về ATBXHN giai đoạn 2020-2022: thực trạng và kiến nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

P. Cấp phép: Hiện trạng và định hướng công tác cấp phép về an toàn bức xạ và hạt nhân
Thanh tra Cục: Hỗ trợ đào tạo thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ cho Campuchia

Bùi Thị Thùy Anh: Khung chương trình quốc gia (CPF) về hợp tác kĩ thuật giữa Việt Nam và IAEA giai đoạn 2022-2027
NGHIÊN CỨU PHÁP QUY HẠT NHÂN 
Tào Xuân Khánh: Nghiên cứu sửa đổi bổ sung Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân) 

TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN 
Nguyễn Trung Tính: Nâng cao chất lượng đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn
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Lê Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Khải

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Trong những năm gần đây việc ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) đã phát triển nhanh cả về số lượng, loại hình và có những đóng góp thiết thực, tích cực trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các kỹ thuật hạt nhân tiên tiến, thiết bị bức xạ công nghệ cao đã được ứng dụng trong y tế, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp cũng như các hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, công tác quản lý nhà nước (QLNN) về an toàn bức xạ và hạt nhân bao gồm các hoạt động cấp phép, thanh tra, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã luôn được coi trọng, nâng cao về chất lượng để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực cũng như hỗ trợ phát triển bền vững ứng dụng NLNT trong phạm vi cả nước.

Thực hiện quyết định số 3097/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 24/08/2022 đến ngày 26/08/2022 tại thành phố Lạng Sơn, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã phối hợp với Sở Khoa học và Cộng nghệ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 5 với sự tham gia của trên 300 đại biểu đại diện các Bộ, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Quốc phòng, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trong cả nước; các nhà khoa học trong lĩnh vực NLNT; đại diện lãnh đạo và nhân viên phụ trách an toàn bức xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho công tác quản lý nhà nước (QLNN) về an toàn bức xạ và hạt nhân, các cơ sở hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT trong cả nước. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng và sự phát triển các hoạt động ứng dụng bức xạ, công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân kể từ sau Hội nghị PQHN toàn quốc lần thứ 4 tại Ninh Bình tháng 10/2020, tạo diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia kỹ thuật và cơ sở bức xạ trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý, hoạt động triển khai và hỗ trợ ứng dụng bức xạ, đánh giá tác động tích cực và hạn chế của một số văn bản quản lý ban hành gần đây, từ đó đề xuất các yêu cầu, giải pháp vừa bảo đảm tăng cường công tác QLNN nhưng vẫn tạo thuận lợi cho sự phát triển bền vững và hiệu quả các ứng dụng NLNT trong giai đoạn tới; đặc biệt những tham luận và trao đổi về công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ; công tác quan trắc phóng xạ môi trường và công tác chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân xuyên biên giới giữa cơ quan QLNN, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và địa phương.  

Hội nghị lần này tập trung vào 4 chủ đề quan trọng, bao gồm (1) công tác QLNN về an toàn bức xạ và hạt nhân; (2) Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; (3) Phóng xạ môi trường; (4) Ứng dụng bức xạ trong y tế và công nghiệp. Các phiên họp được tổ chức theo chủ đề riêng để tạo thuận lợi cho các đại biểu quan tâm tham dự, thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuyên sâu. 
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Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc Hội nghị

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã ghi nhận một số  kết quả đáng khích lệ của hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân và phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong giai đoạn 2020-2022  mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch covid-19 như Các ứng dụng năng lượng nguyên tử đang đóng góp ngày càng nhiều hơn trong phát triển kinh tế xã hội nói chung; sản xuất và cung cấp dược chất phóng xạ, đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện, cơ sở y tế; Công tác tổ chức diễn tập, ứng phó sự cố được chú trọng thực hiện hàng năm tại nhiều tỉnh thành giúp tăng cường năng lực ứng phó sự cố phóng xạ của các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn nhiều công việc cần tập trung triển khai trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân, như cơ sở hạ tầng về an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân, ứng phó sự cố và quan trắc phóng xạ môi trường của Việt Nam vẫn còn tồn tại một số bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn của IAEA và các yêu cầu được đặt ra trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bộ trưởng cũng mong muốn, tại Hội nghị này các nhà quản lý, các nhà khoa học và các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực NLNT trao đổi, chia sẻ cởi mở về hiện trạng công tác quản lý, kết quả thực hiện các kiến nghị từ Hội nghị pháp quy lần thứ tư và tập trung thảo luận các nội dung: Rà soát và đề xuất giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân, trong đó lưu ý việc sửa Luật Năng lượng nguyên tử trong thời gian tới; thảo luận các giải pháp nhằm hoàn thiện Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh, bảo đảm thời gian sớm nhất 100% các tỉnh/thành phố được Bộ KH&CN phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh. Đồng thời, thảo luận về công tác tổ chức diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh theo quy định; hoàn thiện hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường toàn quốc, trong đó xây dựng mạng lưới quan trắc phóng xạ và số liệu phông phóng xạ quốc gia.

Qua các báo cáo, tham luận của Lãnh đạo, cán bộ Cục ATBXHN và Lãnh đạo một số Sở KH&CN, công tác QLNN trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn 2020-2022 đã được tổng kết, đánh giá một cách toàn diện. Cụ thể như sau:

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Trong giai đoạn 2020-2022, Cục ATBXHN cơ bản hoàn thành việc xây dựng và trình ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật trong kế hoạch xây dựng văn bản đã giao. Một số văn bản qui phạm pháp luật quan trọng do Cục chủ trì hay phối hợp xây dựng, sửa đổi đã được ban hành:

- Nghị định của Chính phủ số 142/NĐ-CP ngày 09/12/2020 quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 05/2020/TT-BKHCN ngày 30/10/2020 Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022 Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ;

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và đang được hoàn thiện cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân ở Việt Nam.
Đối với công tác cấp phép:

Hiện nay các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình đang ngày càng phát triển cả về quy mô và số lượng, đặc biệt là các ứng dụng trong công nghiệp và trong y tế. Trong giai đoạn 2020-2022, Số lượng hồ sơ Cục ATBXHN tiếp nhận tăng trung bình khoảng 10% một năm. Riêng năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, số lượng hồ sơ về cơ bản không tăng, tương đương với số lượng của năm 2020. Cụ thể, Cục ATBXHN đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình lãnh đạo Bộ KHCN cấp tổng cộng 67 giấy phép tiến hành công việc bức xạ; thẩm định và ký ban hành tổng cộng 3601 giấy phép và 2611 chứng chỉ nhân viên bức xạ và chứng chỉ hành nghệ dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT.

Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng rõ ràng, minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, Cục ATBXHN đã (i) Triển khai Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN (đối với hoạt động cấp phép xuất khẩu và nhập khẩu nguồn phóng xạ); Triển khai 31 Dịch vụ công cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ tháng 4/2022 (các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đã có thể lựa chọn việc thực hiện thủ tục cấp phép qua các hình thức: thông thường và hình thức trực tuyến cấp độ 4). Theo đó, Cục ATBXHN đã cấp 281 giấy phép trên hệ thống CNTT kết nối với cơ chế một cửa quốc gia, một cửa Asean và hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục;

Cục ATBXHN luôn bảo đảm duy trì ổn định việc tổ chức thẩm định; xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định đối với các hồ sơ đề nghị cấp phép cũng như giải đáp các vấn đề liên quan đến cấp phép, liên quan đến hoạt động bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ của các tổ chức, cá nhân. 
Đối với công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố, đến năm 2022, Cục ATBXHN đã thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở cho hầu hết các cơ sở bức xạ (Khoảng 1500 kế hoạch ƯPSC cấp cơ sở đã được phê duyệt, trong đó Cục ATBXHN đã phê duyệt 318 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở giai đoạn 2019-2021); chủ trì tổ chức thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh, làm thủ tục trình Lãnh đạo Bộ KH&CN ký quyết định phê duyệt đối với 53/63 kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (03 hồ sơ đang trong quá trình thẩm định).
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Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải phát biểu tại Hội nghị

Đối với công tác thanh tra

Hoạt động thanh tra chuyên ngành về ATBXHN của Cục ATBXHN được triển khai từ khi Luật thanh tra năm 2004 có hiệu lực thi hành. Trong giai đoạn 2020-2022, Cục ATBXHN đã tiến hành tổng số 101 cuộc thanh tra đối với các cơ sở tiến hành công việc bức xạ, hạt nhân và cơ sở hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước. Nội dung thanh tra bao trùm tất cả các lĩnh vực quản lý của Cục ATBXHN, chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng một nâng cao và chuyên sâu, chủ động, linh hoạt để thích ứng với tình hình mới (ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

Thông qua hoạt động thanh tra, Cục ATBXHN đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, xử lý nghiêm các sai phạm của các cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật trong việc bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ; Kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi các bất cập trong công tác quản lý và chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn chuyên môn cho Thanh tra các Sở KH&CN địa phương góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Đối với công tác quản lý, đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân

Cục ATBXHN đã duy trì các hoạt động giúp đảm bảo an ninh hạt nhân, ứng phó sự cố mất an ninh. Cụ thể:

Thực hiện tốt vai trò đầu mối, phối hợp hiệu quả với IAEA, nhà thầu, Tổng cục Hải Quan và Chi Cục Hải quan sân bay để triển khai lắp đặt hệ thống cổng phát hiện phóng xạ RPM;

Hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật về quy trình phát hiện và xử lý chất phóng xạ tại cửa khẩu đối với các cảng có trang bị hệ thống phát hiện và cảnh báo phóng xạ; phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức đào tạo cho công chức hải quan làm việc tại các cửa khẩu lắp đặt cổng phát hiện phóng xạ RPM; phối hợp với chuyên gia IAEA và cán bộ Tổng cục Hải quan rà soát, đánh giá để nâng cao và hoàn thiện năng lực kiểm soát vật liệu hạt nhân, phóng xạ qua biên giới, cửa khẩu.

Đối với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý phóng xạ môi trường, chuẩn bị năng lực và ứng phó sự cố

Cục ATBXHN đã thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm trong việc hỗ trợ, tư vấn các biện pháp đảm bảo an toàn cho công chúng và môi trường. Cụ thể:

Phối hợp với Viện NLNTVN triển khai giai đoạn 2 (2020-2022) Dự án "Điều tra, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu phông phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố" mở rộng về quy mô (từ 03 tỉnh lên12 tỉnh); cũng như đẩy nhanh việc tiếp nhận và triển khai 40 thiết bị quan trắc trong không khí và 01 thiết bị quan trắc trong môi trường biển trong khuôn khổ dự án QTPX cảnh báo sớm khu vực được tài trợ bởi EC.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong cả nước nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo, diễn tập ứng phó sự cố, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tư vấn cho một số địa phương xây dựng chương trình và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh ở các cấp độ khác nhau. Các cuộc diễn tập đã được tổ chức thành công với sự chuẩn bị công phu và với sự tham gia đầy đủ của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm.

Cục ATBXHN đã tích cực phối hợp với các bộ ngành, một số đơn vị chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, các Sở KH&CN, … trong công tác quản lý bảo đảm an ninh hạt nhân tại cửa khẩu, các sự kiện lớn; Phối hợp với Vụ Công nghệ cao (Bộ KH&CN) trong tham mưu, tư vấn triển khai hiệu quả chương trình KCAT trong việc phát triển nguồn lực về quan trắc phóng xạ môi trường và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

Với kinh nghiệm về ứng phó sự cố và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố, Cục ATBXHN đã tạo được niềm tin và dấu ấn của một đơn vị chuyên môn đứng đầu cả nước về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân với các địa phương. 

[image: image5.jpg]



Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận, kiến nghị

Công tác QLNN về an toàn bức xạ hạt nhân giai đoạn 2020-2022 đã ghi nhận những tiến bộ trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý các ứng dụng bức xạ trong y tế, công nghiệp, bảo đảm an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố; công tác cấp phép thực hiện đúng quy định pháp luật và về cơ bản không để tồn đọng hồ sơ và khiếu nại của các cơ sở bức xạ và thực hiện dịch vụ ứng dụng NLNT; công tác thanh tra, phối hợp với các sở KH&CN trong hoạt động thanh, kiểm tra được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục tiêu tăng cường công tác QLNN và nâng cao nhận thức của cơ sở về an toàn bức xạ và hạt nhân; năng lực, hiệu quả QLNN về ATBXHN đã góp phần triển khai hiệu quả các ứng dụng NLNT ở nước ta thời gian qua. Hoạt động phối hợp, hỗ trợ địa phương được duy trì và ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, khắc phục các hạn chế trong thời gian qua, Hội nghị đã nhìn nhận và thống nhất sẽ phối hợp thực hiện một số giải pháp sau:

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
Cần sớm hoàn thiện bổ sung VBQPPL còn thiếu và chỉnh sửa một số VBQPPL còn tồn tại các bất cập (Thông tư 25/2014/TT-BKHCN, Thông tư 34/2014/TT-BKHCN, Quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất thải NORM);

Cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý sẵn sàng cho việc áp dụng và triển khai Dự án RCNEST cũng như có cơ chế hỗ trợ tài chính, nhân lực và đào tạo nhân lực;

Các Bộ có liên quan (Bộ KH&CN, Bộ Y tế, …) cần phối hợp, xây dựng các cơ chế đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi việc ứng dụng các sản phẩm chiếu xạ từ lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu vào đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế đi đôi với việc bảo đảm chất lượng và an toàn đối với bệnh nhân.

2. Tăng cường công tác thẩm định cấp phép

Cục ATBXHN tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin về công tác thẩm định cấp phép, thanh tra an toàn bức xạ với các Sở KH&CN.
3. Tăng cường công tác thanh tra và xử lý vi phạm

· Cục ATBXHN tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin về công tác thẩm định cấp phép, thanh tra an toàn bức xạ với các Sở KH&CN;

· Các cơ quan QLNN ở trung ương và địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh, kiểm tra đối với các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, cơ sở thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT và chú trọng công tác thanh tra về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực y tế.

4. Thúc đẩy công tác xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và cơ sở dữ liệu phông phóng xạ môi trường phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân. 

· Hoàn thiện mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia và cơ sở
dữ liệu phông phóng xạ môi trường phục vụ công tác ứng phó sự cố, đặc biệt là cơ sở dữ liệu phông nền phóng xạ khu vực Biển Đông và các khu vực trọng yếu; Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý các trạm quan trắc phóng xạ;

· Bộ KH&CN xem xét, đề xuất Chính phủ tăng cường trang thiết bị, bổ sung các trạm quan trắc tại các địa bàn quan trọng vào hệ thống các trạm quan trắc phóng xạ môi trường hiện có cũng như xây dựng khung pháp lý để hỗ trợ việc xây dựng, vận hành hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường;
· Các Bộ, ngành liên quan (Bộ KH&CN, Bộ Quốc phòng,…) quan tâm đầu tư nghiên cứu nội địa hóa, làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị quan trắc phóng xạ, xây dựng phần mềm kết nối để giảm chi phí đầu tư và bảo mật thông tin.
5. Tăng cường năng lực ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh và cấp quốc gia.

· Các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ kỹ thuật ở trung ương phối hợp, hỗ trợ các địa phương nghiên cứu, xây dựng kịch bản và thực hiện diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; nhận dạng các năng lực (trang thiết bị, nhân lực) cần thiết để tập trung xây dựng, diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố dựa trên năng lực hiện có của địa phương;

· Với các địa phương biên giới trọng yếu, có nguy cơ cao phải ứng phó với sự cố bức xạ, hạt nhân xuyên biên giới, đặc biệt là các sự cố từ nhà máy điện hạt nhân gần biên giới, Bộ KH&CN cần đề xuất đầu tư xây dựng, nâng cấp và hướng dẫn về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của trạm quan trắc phóng xạ; cơ chế phối hợp, điều phối về chuyên môn giữa trung ương với địa phương để nâng cao năng lực quan trắc phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân xuyên biên giới;

· Cục ATBXHN cần kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL để đề xuất sửa đổi, bổ sung, phù hợp với thực tiễn, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh và cấp cơ sở;
· Cần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, văn bản quản lý để phát hiện, kiểm soát, ngăn ngừa hiệu quả việc buôn bán chất phóng xạ xuyên biên giới.
6. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong ứng dụngcông nghệ bức xạ trong y tế và công nghiệp

· Bộ KH&CN xem xét xây dựng định hướng nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng căn cứ tình hình thực tiễn, trang thiết bị và nguồn nhân lực hiện có; sửa đổi Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN về đào tạo an toàn bức xạ để phù hợp với thực tiễn và các quy định mới tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

· Bộ KH&CN, Bộ Y tế xem xét tổ chức hội thảo quốc gia theo chuyên đề về đảm bảo an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế;
· Các Bộ, ngành liên quan (Bộ KH&CN, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, ...) cần phối hợp xem xét, giải quyết vấn đề về đào tạo, cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm và thâm niên, hiện đang làm việc như nhân viên vật lý y khoa tại các cơ sở y tế đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP.
· Qua 5 lần tổ chức, Hội nghị pháp quy hạt nhân quốc gia đã trở thành diễn đàn thiết thực giúp các cơ quan QLNN về an toàn bức xạ hạt nhân ở trung ương và địa phương cùng đánh giá, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác QLNN; trao đổi thông tin, nhận thức và sự đồng hành giữa các cơ quan quản lý với các cơ sở bức xạ và giữa các cơ sở có hoạt động trong lĩnh vực NLNT để đảm bảo tính bền vững, hiệu quả của hoạt động ứng dụng NLNT trong các ngành kinh tế – xã hội./.

CÔNG TÁC CẤP PHÉP VỀ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN NĂM 2022
Nguyễn Ngọc Huynh, Mã Văn Quang

Phòng Cấp phép, Cục ATBXHN
Mở đầu

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) là cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn bức xạ, hạt nhân với nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân.

Hoạt động cấp phép về an toàn bức xạ, hạt nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) trong đời sống kinh tế - xã hội được triển khai an toàn, an ninh đối với con người, môi trường, đóng góp hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong công tác khám chữa bệnh. 

Trong xu thế hiện nay, các nhu cầu về tự động hóa, tối ưu hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh, nhu cầu về áp dụng các ứng dụng NLNT ngày càng nhiều và tăng nhanh trong những năm gần đây. Tiếp nối, phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2021, trong năm 2022, Cục ATBXHN tiếp tục thực hiện tốt hoạt động thẩm định, bảo đảm đúng tiến độ xử lý hồ sơ theo quy định, đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay của các ngành nghề kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng NLNT đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 

1. Hoạt động cấp phép

Hoạt động cấp phép bao gồm các hoạt động: cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở và cấp tỉnh theo quy định của Luật NLNT. 

Việc cải cách thủ tục hành chính luôn gắn liền với hoạt động cấp phép theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Từ ngày 01/4/2022, Cục ATBXHN đã triển khai 31 Dịch vụ công cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Hiện nay, các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép có thể lựa chọn thực hiện theo quy trình, thủ tục cấp phép như hành chính thông thường hoặc thông qua các hệ thống cấp phép trực tuyến cấp độ 3, 4 trên Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cục ATBXHN đã xây dựng các quy trình ISO trong việc tiếp nhận, thẩm định, trình ban hành, trả hồ sơ đối với tất các hồ sơ đề nghị cấp phép. Cục ATBXHN cũng đã tăng cường công tác thẩm định hồ sơ, thẩm định trực tiếp tại cơ sở nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, qua đó nâng cao ý thức, văn hóa và công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ.

Đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Phòng Cấp phép, Cục ATBXHN luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cấp phép bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối với các hoạt động tiến hành công việc bức xạ. Kết quả hoạt động cấp phép năm 2022 (theo kỳ báo cáo, tính từ 01/12/2021 đến 30/11/2022) so sánh với số liệu cùng kỳ các năm 2020 và 2021 được thống kê cụ thể trong Bảng 1. 

Bảng 1. Thống kê số lượng giấy phép, giấy đăng ký và chứng chỉ các loại đã cấp:

	STT
	Loại Giấy phép, Chứng chỉ
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Ghi chú

	1.
	Giấy phép do Cục ATBXHN cấp
	1103
	1191
	1164
	

	
	Giấy phép cấp qua hành chính thông thường
	999
	1122
	1155
	Tăng 3%

so với năm 2021

	
	Giấy phép cấp trực tuyến trên Hệ thống CNTT kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục ATBXHN
	104
	69
	9
	Giảm 87%

so với năm 2021

	
	Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
	0
	0
	0
	

	2.
	Giấy phép do Cục ATBXHN xử lý và trình Bộ KH&CN cấp
	31
	6
	8
	Tăng 33%

so với năm 2021

	3.
	Giấy đăng ký thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT
	68
	52
	60
	Tăng 15% so với năm 2021

	4.
	Số lượng chứng chỉ đã cấp (chứng chỉ nhân viên bức xạ, chứng chỉ hành nghề)
	911
	541
	695
	Tăng 28% so với năm 2021


Thực hiện quy định của Luật NLNT và Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, trong năm 2022, Phòng Cấp phép đã tiếp nhận 12 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp Cơ sở trong đó 09 kế hoạch cấp cơ sở đã được phê duyệt, 03 bộ hồ sơ đã có công văn yêu cầu cơ sở chỉnh sửa, bổ sung theo quy định. Ngoài ra, phòng Cấp phép cũng đã tiếp nhận 02 bộ hồ sơ phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh trong đó đã trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt 01 kế hoạch ƯPSC cấp tỉnh cho tỉnh Ninh Thuận, 01 hồ sơ kế hoạch ƯPSC cấp tỉnh của tỉnh Hậu Giang đã tiến hành họp hội đồng, đang chờ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định (số liệu cụ thể được thống kê trong Bảng 2). 

Tính đến thời điểm hiện tại, Phòng Cấp phép đã trình Bộ KH&CN phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh cho 54/63 tỉnh, thành phố và trình Lãnh đạo Cục ATBXHN phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở cho hầu hết các cơ sở tiến hành công việc bức xạ theo quy định. Phòng Cấp phép đã tổ chức thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố các cấp và trình ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân các cấp phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng tiến độ thời gian theo quy định, tạo điều kiện cho việc tổ chức thực hiện triển khai các kế hoạch đã được phê duyệt.

Bảng 2. Thống kê về kế hoạch ứng phó sự cố đã được phê duyệt các cấp:

	STT
	Nội dung
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Ghi chú

	1.
	Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh
	-
	01
	01
	

	2.
	Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở
	130
	44
	09
	


 (Số liệu thống kê theo kỳ báo cáo, tính từ 01/12 đến 30/11 các năm)

Thẩm định an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ 

Trong năm 2022, Cục ATBXHN đã tổ chức thẩm định 100% hồ sơ đến đúng theo tiến độ, bảo đảm về công tác an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ; đã tổ chức thẩm định trực tiếp tại 120 cơ sở tiến hành công việc bức xạ trước khi trình ký ban hành giấy phép, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (tăng 360% so với thời kỳ dịch Covid-19 năm 2021).

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]





Ảnh 1. Công tác thẩm định việc vận hành máy gia tốc tuyến tính sử dụng trong xạ trị từ xa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam và Bệnh viện K
Cục ATBXHN tiếp tục hướng dẫn các cơ sở công tác thu gom nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về lưu giữ tập trung tại kho nguồn của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân và Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt nhằm bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, giảm thiểu nguy cơ mất an ninh nguồn phóng xạ.

Cục ATBXHN đã hướng dẫn, trả lời các địa phương về công tác quản lý nhà nước liên quan đến an toàn bức xạ, hạt nhân; trả lời các cơ sở tiến hành công việc bức xạ về công tác cấp phép (Tổng số 283 văn bản bao gồm: 24 công văn vụ việc, đột xuất; 259 công văn khác liên quan đến hồ sơ cấp phép và phục vụ công tác cấp phép).

Ngoài ra, Cục ATBXHN đã tổ chức đào tạo về công tác cấp phép cho Đoàn cán bộ của Campuchia trong khuôn khổ hợp tác ba bên Việt Nam – Campuchia – IAEA và tổ chức triển khai việc thẩm định cấp gia hạn giấy phép vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu của Viên Nghiên cứu hạt nhân.
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Ảnh 2. Thẩm định trực tiếp đánh giá năng lực thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT về kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trước khi cấp giấy đăng ký
2. Xây dựng và quản lý dữ liệu quốc gia về an toàn bức xạ, hạt nhân 

Một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong hoạt động cấp phép là việc cập nhật, lưu trữ, khai thác dữ liệu quốc gia về an toàn bức xạ hạt nhân để thống kê, báo cáo về cơ sở tiến hành công việc bức xạ, số lượng thiết bị bức xạ, số lượng nguồn phóng xạ, nhân viên bức xạ,… 

Cục ATBXHN đã tổ chức phân loại, lọc hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ, đưa vào lưu giữ 100% các hồ sơ cấp phép theo quy định. Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ nhằm duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu về an toàn bức xạ, hạt nhân trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu RAISVN, đảm bảo dữ liệu phản ánh tình hình thực tế về các cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ. Hệ thống RAISVN hiện là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác thẩm định, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân. Ngoài ra, hệ thống dữ liệu của Cục ATBXHN có thể được chia sẻ dữ liệu với các Sở KH&CN địa phương để tăng cường phối hợp, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ chặt chẽ và thống nhất từ trung ương đến địa phương. 

3. Kiện toàn hành lang pháp lý trong công tác cấp phép 

Luật NLNT được ban hành từ năm 2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện quy định của Luật NLNT, các văn bản dưới Luật vẫn còn thiếu và còn tồn tại nhiều bất cập cần phải xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục các hoạt động đã triển khai trong năm 2021, Cục ATBXHN đã xây dựng và trình Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử nhằm giải quyết những vướng mắc của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trong quá trình triển khai Nghị định 142/2020/NĐ-CP. 

Ngoài ra, Cục ATBXHN đã ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính của Cục trên cơ sở quy định tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP, việc này nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Trong thời gian tới, Cục ATBXHN sẽ hoàn thiện và trình cơ quan có thẩm quyền đề án sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC để giải quyết những bất cập, tồn tại có liên quan đến phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Kết luận 

Công tác cấp phép năm 2022 tiếp tục được chú trọng và nâng cao chất lượng, phục vụ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Trong tương lai, khi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đặt ra các yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều thách thức mới sẽ đặt ra với công tác cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể: vừa phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa phải bảo đảm an toàn, an ninh cho con người, môi trường và cộng đồng xã hội. Việc giảm các điều kiện tiền kiểm trong hoạt động cấp phép đòi hỏi phải nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm tra thực tế, tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp phép cũng như việc tăng cường công tác kiểm tra, báo cáo định kỳ hoạt động tiến hành công việc bức xạ./.

ĐÀO TẠO THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN CHO CÁN BỘ CỦA BỘ MỎ VÀ NĂNG LƯỢNG VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
Nguyễn Hoàng Anh

Thanh tra Cục, Cục ATBXHN

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác ba bên giữa Bộ Khoa học và Công nghệ – Việt Nam, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế – IAEA và Bộ Mỏ và Năng lượng – Vương quốc Campuchia về lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, tiếp nối Khóa đào tạo trực tuyến lý thuyết về thanh tra an toàn bức xạ hạt nhân đã được triển khai trong năm 2021, từ ngày 21 đến ngày 25/11/2022, tại trụ sở Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã diễn ra Khóa đào tạo thực hành về thanh tra ATBXHN cho 04 học viên đến từ Bộ Mỏ và Năng lượng – Vương quốc Campuchia.

 Trong thời gian 05 ngày làm việc, khóa đào tạo đã cung cấp cho học viên các nội dung sau: 

· Ôn tập lại lý thuyết (kỹ năng thanh tra; quy trình thanh tra; phương pháp thanh tra) về công tác thanh tra chuyên ngành về ATBXHN;

· Giới thiệu một số yêu cầu về công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ tại cơ sở y tế, công nghiệp và ứng dụng khác;
· Thực hành thanh tra về ATBXHN các cơ sở y tế, công nghiệp và ứng dụng khác;
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Các giảng viên và học viên tham dự khóa đào tạo

Trong suốt quá trình học tập, các học viên Campuchia đã chia sẻ về tình hình thực tiễn hoạt động thanh tra tại Vương quốc Campuchia, thảo luận sôi nổi về kiến thức vừa được tiếp thu. Các giảng viên của Thanh tra Cục ATBXHN đã giải đáp các thắc mắc của học viên, chia sẻ kinh nghiệm thực tế việc triển khai công tác thanh tra tại Việt Nam và gợi ý các giải pháp để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra về ATBXHN tại Vương quốc Campuchia.
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Lãnh đạo các đơn vị có liên quan cùng các giảng viên chụp ảnh cùng các học viên Vương quốc Campuchia

Phát biểu tại Lễ Bế giảng khóa học, ông Phạm Xuân Linh - Chánh thanh tra Cục ATBXHN chúc mừng 04 học viên của Vương quốc Campuchia đã hoàn thành khóa học. Đồng thời hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm mà các học viên tiếp thu trong quá trình học tập tại Cục ATBXHN sẽ được vận dụng tốt vào công tác thanh tra chuyên ngành về ATBXHN của Vương quốc Campuchia. 

Thay mặt các học viên ông Thorn Rothsa, Phó Văn phòng An toàn, An ninh và Thanh sát, Bộ Mỏ và Năng lượng – Vương quốc Campuchia phát biểu trân trọng cảm ơn sự chuẩn bị và đón tiếp chu đáo của Cục ATBXHN, cảm ơn các giảng viên đã nhiệt tình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về thanh tra ATBXHN./.
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA (CPF) VỀ HỢP TÁC KỸ THUẬT GIỮA VIỆT NAM VÀ IAEA GIAI ĐOẠN 2022 - 2027 

ThS Bùi Thị Thùy Anh

Phòng Hợp tác quốc tế, Cục ATBXHN 
Mở đầu

Trong hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các quốc gia thành viên phải phối hợp với IAEA để xây dựng Khung chương trình quốc gia về hợp tác kỹ thuật trong phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) giữa IAEA và quốc gia đó (Country Programme Framework - CPF). Triển khai Khung chương trình quốc gia CPF giữa IAEA và Việt Nam trong các giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2021 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam trong hợp tác kỹ thuật với IAEA đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy hợp tác với IAEA và đạt được nhiều kết quả cụ thể, thực chất thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật (TC) nhằm đẩy mạnh ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như y tế, nông nghiệp, công nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường v.v. Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có các cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong giai đoạn 2021-2030, Bộ KH&CN đang khẩn trương thực hiện dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu công suất 10 MW. Do đó, ngày 10/03/2022, tai trụ sở IAEA, Việt Nam và IAEA đã ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp tác giữa IAEA và Việt Nam giai đoạn 2022-2027.

I. Tổng quan về CPF

Khung chương trình quốc gia (CPF) là thỏa thuận hợp tác giữa IAEA và một quốc gia thành viên nhằm xác định các nhu cầu phát triển ưu tiên của quốc gia được hai bên nhất trí thông qua các hoạt động hợp tác kỹ thuật.

Khung chương trình quốc gia phản ánh kế hoạch và các ưu tiên phát triển của quốc gia thành viên; xác định quá trình hợp tác giai đoạn trước, kinh nghiệm và kết quả đạt được; xem xét các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia thành viên; bảo đảm việc áp dụng tổng thể công nghệ hạt nhân và việc thực hiện các kế hoạch đề ra; xác định các lĩnh vực mà công nghệ đó có thể được triển khai một cách hiệu quả. 

Các đặc trưng của Khung chương trình quốc gia bao gồm:

- Có sự liên kết chặt chẽ giữa quốc gia thành viên và IAEA với tư cách là đối tác, bảo đảm quyền sở hữu đối với chương trình;

- Liên kết quá trình lựa chọn dự án với các mục tiêu và các ưu tiên phát triển của quốc gia thành viên đã được xác định rõ nhằm bảo đảm sự hỗ trợ phù hợp của IAEA cũng như tính bền vững và hiệu quả của các hoạt động hợp tác kỹ thuật;

- Chú trọng hơn đến năng lực và khả năng của quốc gia thành viên nhằm tối ưu hóa vai trò và sự tham gia của quốc gia thành viên trong chương trình;

- Cung cấp cơ hội đóng góp vào chương trình phát triển toàn cầu và xây dựng quan hệ đối tác giữa IAEA, các tổ chức trong khu vực, các tổ chức quốc tế khác.

Khung chương trình quốc gia là cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, dự án hợp tác kỹ thuật giữa IAEA và các quốc gia thành viên. Chương trình hợp tác kỹ thuật giữa IAEA và một quốc gia thành viên là cơ chế để IAEA chuyển giao công nghệ hạt nhân cho quốc gia thành viên đó, giúp quốc gia đó giải quyết các ưu tiên phát triển trong các lĩnh vực như: y tế và dinh dưỡng; thực phẩm và nông nghiệp; nước và môi trường; ứng dụng công nghiệp; phát triển và quản lý tri thức hạt nhân. Chương trình hợp tác kỹ thuật cũng giúp quốc gia thành viên xác định và đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai, đồng thời hỗ trợ tăng cường an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả việc hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng pháp lý. 

II. Nội dung CPF giai đoạn 2022 - 2027

1. Mục tiêu

Khung chương trình quốc gia (CPF) cho Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027 là một thỏa thuận không ràng buộc về mặt pháp lý giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về các lĩnh vực hợp tác kỹ thuật ưu tiên trong đó khoa học và công nghệ hạt nhân có thể đóng góp đáng kể vào chương trình nghị sự phát triển bền vững quốc gia của Việt Nam - “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” (NAPSDA-2030). CPF là khung tham chiếu cho việc hoạch định chương trình hợp tác giữa Việt Nam và IAEA trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kỹ thuật (TC Programme) của IAEA cho giai đoạn 2022-2027, bảo đảm cho sự phát triển hiệu quả và bền vững các ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng như nông nghiệp, y tế, công nghiệp, tài nguyên nước và môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của quốc gia như được quy định trong NAPSDA-2030.
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Ông Liu Hua, Phó Tổng giám đốc IAEA và Đại sứ Nguyễn Trung Kiên tại lễ ký (10/3/2022, Viên, Áo)

2. Lĩnh vực hợp tác ưu tiên

Trong khuôn khổ của Khung Chương trình Quốc gia (CPF) giai đoạn 2022–2027, hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và IAEA trong tập trung ưu tiên các lĩnh vực sau:

1) An toàn và an ninh bức xạ và hạt nhân: (i) tăng cường hoạt động quản lý pháp quy hạt nhân đối với các ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp và y tế ở Việt Nam; (ii) Nâng cao năng lực quốc gia về Chuẩn bị và Ứng phó sự cố khẩn cấp ở Việt Nam.

2) Nông nghiệp và lương thực: (i) Cải thiện các giống cây trồng; (ii) Giảm tác động tiêu cực của việc sử dụng phân bón đến môi trường và nâng cao an toàn thực phẩm; (iii) Nâng cao năng lực quản lý hiệu quả các loài gây hại chính trong nông nghiệp; (iv) Cải thiện việc kiểm soát dịch bệnh gia súc; 

3) Y tế và dinh dưỡng: (i) Tăng cường chẩn đoán và điều trị ung thư ở Việt Nam; (ii) Tăng cường bảo vệ bức xạ cho bệnh nhân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị bệnh bằng bức xạ; (iii) Nâng cao hiệu quả của chương trình can thiệp dinh dưỡng quốc gia.

4) Tài nguyên Nước và Môi trường: (i) Nâng cao bảo vệ và quản lý bền vững môi trường đất liền, môi trường biển và ven bờ ở Việt Nam.

5) Năng lượng và Công nghiệp: (i) Nâng cao năng lực cho chương trình điện hạt nhân; (ii) Nâng cao năng lực về công nghệ bức xạ trong công nghiệp; (iii) Nâng cao năng lực cho ứng dụng NDT, NCS, kỹ thuật đánh dấu và nguồn phóng xạ kín ở Việt Nam.

6) Lò phản ứng nghiên cứu: (i) Nâng cao năng lực đánh giá địa điểm, đánh giá an toàn thiết kế lò phản ứng nghiên cứu, kiểm tra và quản lý trong giai đoạn xây dựng dự án lò phản ứng nghiên cứu mới; (ii) Tăng cường sự chấp nhận của công chúng đối với lò phản ứng nghiên cứu.

7) Hỗ trợ chung và phát triển nguồn nhân lực: (i) Nâng cao lợi ích cho chương trình quốc gia từ các ứng dụng và công nghệ hạt nhân mới; (ii) Tăng cường xây dựng năng lực và mạng lưới các tổ chức trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan; (iii) Nâng cao nhận thức và sự chấp nhận của dân chúng về khoa học và công nghệ hạt nhân phục vụ phát triển bền vững.

3. Hình thức hợp tác

Triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật thông qua hoạt động đào tạo ngắn hạn, khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo, tổ chức đoàn thăm quan khoa học, cung cấp các trang thiết bị kỹ thuật, v.v.

4. Nguồn lực triển khai CPF

- Sau khi ký kết Khung chương trình quốc gia CPF, IAEA sẽ bố trí kinh phí để triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác kỹ thuật của IAEA.

- Về phía Việt Nam, các bộ, ngành liên quan chủ động dự trù, bố trí kinh phí cho các hoạt động hợp tác với IAEA trong lĩnh vực phụ trách (nếu có).
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III. Đề xuất triển khai

Để có thể tăng cường hiệu quả triển khai Khung chương trình quốc gia hợp tác giữa Việt Nam và IAEA giai đoạn 2022-2027, Việt Nam cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung những quy định cụ thể và phù hợp cho việc phê duyệt, quản lý dự án, quy chế hoạt động của các dự án hợp tác và bảo đảm việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật một cách hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho quá trình triển khai các dự án hợp tác.

Việc xây dựng bản CPF này do Bộ Khoa học và Công nghệ điều phối thông qua Điều phối viên CPF quốc gia và Cán bộ quản lý chương trình (PMO) tại Vụ Châu Á - Thái Bình Dương của Ban Hợp tác Kỹ thuật/IAEA. Trong quá trình làm việc, Điều phối viên CPF quốc gia đã tham vấn nội bộ, làm việc với các bộ và cơ quan liên quan. Việc đánh giá về tiến độ của bản CPF này sẽ được tiến hành trong suốt thời gian của bản CPF 2022-2027. Việc đánh giá này sẽ được tiến hành trong năm thứ hai của mỗi chu kỳ chương trình TC, tức là vào năm 2023, 2025 và 2027. Kết quả thu được từ việc rà soát CPF sẽ cung cấp thông tin tốt hơn cho việc xây dựng chu kỳ chương trình TC tiếp theo của quốc gia. Việc đánh giá sẽ xem xét nâng cao các ưu tiên phát triển ở cấp quốc gia, bao gồm cả việc xem xét bất kỳ thay đổi quan trọng nào đã có ảnh hưởng đến chương trình này. Vì bản CPF này sẽ hết hạn vào năm 2027 và một số văn bản chính sách được liệt kê để xem xét xây dựng CPF sẽ hết hạn sớm hơn, các đánh giá và sửa đổi bản CPF trước khi hết hạn sẽ được thông báo khi Chính phủ có bất kỳ quyết định và chỉ thị chính sách mới có liên quan. Đánh giá CPF vào năm 2025 sẽ toàn diện và chi tiết để định hướng cho việc chuẩn bị vào năm 2026 để xây dựng CPF mới giai đoạn 2028-2033.

Kết luận

Khung chương trình quốc gia (CPF) về hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và IAEA giai đoạn 2022 – 2027 là cơ sở cho các hoạt động hợp tác kỹ thuật bảo đảm cho sự phát triển hiệu quả và bền vững các ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình trong các lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng như nông nghiệp, y tế, công nghiệp, tài nguyên nước và môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của quốc gia như được quy định trong NAPSDA-2030. Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò là cơ quan đầu mối về hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và IAEA trong khuôn khổ CPF trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan để thực hiện các hoạt động hợp tác kỹ thuật có hiệu quả khuôn khổ CPF đã ký kết./.

Tài liệu tham khảo

- Country Programme Framework 2022–2027

- Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

NGHIÊN CỨU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 25/2014/TT-BKHCN NGÀY 08/10/2014 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VIỆC CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN, LẬP VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Tào Xuân Khánh

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố

1. Sự cần thiết ban hành văn bản

Ngày 08/10/2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (Thông tư 25/2014/TT-BKHCN). Theo thống kê của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đến tháng 11/2022 có 56 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh đã được Bộ KH&CN phê duyệt và hầu hết kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở đã được cơ quan cấp phép có thẩm quyền phê duyệt. Các quy định của Thông tư 25/2014/TT-BKHCN góp phần bảo đảm tính đồng bộ quy định trong nước và hướng dẫn quốc tế về chuẩn bị và ứng phó sự cố. Sau khi Thông tư được ban hành, công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố các cấp được thực hiện ngày càng bài bản, có tính khoa học, từng bước nâng cao năng lực chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Tuy nhiên sau 08 năm thực hiện, Thông tư 25/2014/TT-BKHCN cũng bộc lộ một số hạn chế như một số quy định về chuẩn bị và ứng phó sự cố còn tương đối phức tạp, khó khăn trong quá trình triển khai thực tế, nội dung kế hoạch ứng phó sự cố chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp hơn các quy định mới được ban hành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và lĩnh vực ứng phó sự cố - tìm kiếm cứu nạn nói chung. Bên cạnh đó, Thông tư 25/2014/TT-BKHCN cũng cần được rà soát, cập nhật theo các văn bản mới nhất của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để bảo đảm sự đồng bộ trong các vấn đề ứng phó sự cố mang tính chất quốc tế như sự cố xuyên quốc gia và sự cố xuyên biên giới.

Ngày 24/01/2022, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 60/QĐ-BKHCN ngày 24/01/2022 ban hành Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, trong đó giao Cục ATBXHN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

a) Nghiên cứu và sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam

Trong thời gian vừa qua một số văn bản cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra đời có các quy định liên quan đến công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử đã có quy định về nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và thủ tục phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia quy định trách nhiệm thông báo quốc tế, trợ giúp quốc tế; Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 quy định nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động phòng thủ dân sự, Quyết định 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 – 2025,...), do đó Thông tư sửa đổi, bổ sung cần rà soát để bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ với các văn bản cấp cao hơn. 

 b) Nghiên cứu và sửa đổi, bổ sung theo các hướng dẫn quốc tế

Thông tư 25/2014/TT-BKHCN tham khảo tài liệu Yêu cầu An toàn chung số 2 (GS-R-2) của IAEA. Tài liệu GS-R-2 được xuất bản năm 2002 cho đến nay đã 20 năm. Năm 2015, IAEA đã ban hành Yêu cầu an toàn chung số 7 (GSR7) là bản cập nhật của tài liệu GS-R-2 theo sự phát triển và kinh nghiệm từ năm 2002 đến nay, đặc biệt trong đó là kinh nghiệm từ quá trình ứng phó sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và khuyến cáo của Ủy ban quốc tế về bảo vệ chống bức xạ (ICRP). Do đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung phải có sự cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu, hướng dẫn của IAEA về năng lực ứng phó sự cố cho quốc gia, bao gồm các tiêu chí về liều bức xạ trong ứng phó sự cố, sơ tán, tái định cư, hạn chế tiêu thụ lương thực thực phẩm, bảo vệ môi trường v.v. từ đó đề xuất nội dung sửa đổi phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

c) Nghiên cứu và sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục bất cập, khó khăn trong thực tiễn triển khai

Thực tiễn triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh trong thời gian qua còn có những khó khăn vướng mắc, chậm triển khai do các nguyên nhân chủ quan và khách quan chính như: 

(1) Tính độc lập và thẩm quyền của Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trong hệ thống ứng phó sự cố chung (Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn,…) để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và thuận lợi trong việc chỉ đạo, điều hành trong thực tiễn.

(2) Đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố còn gặp nhiều khó khăn, nhiều địa phương chỉ có các trang thiết bị cơ bản và nhiều địa phương chưa được đầu tư theo Kế hoạch ứng phó sự cố đã được Bộ KH&CN phê duyệt.

(3) Nguồn nhân lực ứng phó sự cố của các địa phương, cơ sở còn nhiều hạn chế về số lượng và kinh nghiệm chuyên môn.

(4) Công tác diễn tập ứng phó sự cố còn chưa thực hiện được định kỳ theo quy định, nhiều địa phương chưa thực hiện diễn tập sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

(5) Nguồn kinh phí dự phòng cho công tác ứng phó sự cố không được bố trí thường xuyên, dẫn đến khó khăn trong việc ứng phó nhanh chóng, kịp thời khi có sự cố xảy ra.

(6) Triển khai công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố ở nhiều địa phương ở các mức độ khác nhau và việc phối hợp với Bộ KH&CN qua Cục ATBXHN chưa nhịp nhàng, thường xuyên.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2014/TT-BKHCN giúp các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hơn nữa hoạt động triển khai chuẩn bị và ứng phó sự cố. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý có cơ chế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh, cấp cơ sở và góp phần bảo đảm nguồn lực cho ứng phó sự cố cấp quốc gia.
3. Nội dung chính dự kiến sửa đổi, bổ sung

a) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN 

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

- Sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ (Điều 2)

- Nguyên tắc, yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố (Điều 3)

- Nhóm nguy cơ, mức tiêu chí chung, mức can thiệp tác nghiệp, mức báo động (Điều 4)

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó và hoạt động ứng phó sự cố (Điều 5)

- Trung tâm ứng phó sự cố cấp tỉnh (Điều 6)

- Tổ chức và quản lý trong chuẩn bị và ứng phó sự cố (Điều 7, Điều 17)

- Xác nhận sự cố, thông báo và khởi động hệ thống ứng phó sự cố (Điều 8, Điều 18)

- Công tác giảm thiểu hậu quả sự cố (Điều 9, Điều 19)

- Thực hiện các hành động bảo vệ khẩn cấp (Điều 10, Điều 20)

- Cung cấp thông tin và hướng dẫn công chúng (Điều 11, Điều 21)

- Đánh giá mức báo động (Điều 12, Điều 23)

- Quản lý y tế trong ứng phó sự cố (Điều 13, Điều 24)

- Kiểm soát lương thực, thực phẩm và bảo vệ dài hạn (Điều 14, Điều 25)

- Giảm thiểu hậu quả phi phóng xạ của sự cố và công tác ứng phó sự cố (Điều 16)

- Chấm dứt hoạt động bảo vệ, can thiệp và phục hồi môi trường (Điều 16, Điều 26)

b) Thay thế Phụ lục 1, 2 của Thông tư Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN

- Phụ lục 1: Nhóm nguy cơ

- Phụ lục 2: Mức tiêu chí chung và mức can thiệp tác nghiệp

4. Tiến độ xây dựng dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư đã được gửi xin ý kiến của 13 Bộ, 63 địa phương, 8 đơn vị thuộc Bộ KH&CN và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Cục ATBXHN đã tiếp thu, giải trình và lập hồ sơ gửi Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN tổ chức thẩm định trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư theo quy định./.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ

PGS.TS. Nguyễn Trung Tính

Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục ATBXHN

I. Mở đầu

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại Việt Nam đã được triển khai rộng khắp trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bên cạnh ích lợi rõ ràng và to lớn của bức xạ ion hóa, rủi ro đi theo là hiện hữu và nhiều tai nạn đã xảy ra trên thế giới và cả ở nước ta. Do đó việc trang bị cho nhân viên bức xạ kiến thức về an toàn bức xạ, phương pháp phòng tránh rủi ro là cần thiết. Vì vậy năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ. Thông tư quy định yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ và khung 14 nội dung chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho từng đối tượng nhân viên bức xạ, loại hình công việc bức xạ. Ngày 09/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

Việc triển khai Thông tư 34/2014/TT-BKHCN đã hỗ trợ nâng cao công tác quản lý nhà nước về đào tạo, góp phần tăng cường đảm bảo an toàn bức xạ trong hoạt động ứng dụng bức xạ trên cả nước. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Thông tư đã bộc lộ một số bất cấp. Để nâng cao chất lượng đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn, báo cáo trao đổi các vấn đề liên quan đến quy định pháp luật, tình hình thực tế đào tạo an toàn bức xạ ở nước ta và các giải pháp cho thời gian tới. 

II. Sự cố mất an toàn, an ninh nguồn phóng xạ ở nước ta

Các sự cố mất an toàn, an ninh liên quan đến bức xạ đã xảy ra trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng ngoài nguyên nhân khách quan đều có nguyên nhân chủ quan có liên quan đến người quản lý và sử dụng bức xạ. Dưới đây là một số sự cố điển hình:

- Ngày 23/12/2003 mất nguồn phóng xạ Cs-137 tại Công ty Cổ phần Xi măng Việt Trung (Thanh Liêm, Hà Nam); 
- Ngày 26/5/2006 mất nguồn phóng xạ Eu-152 dùng trong nghiên cứu tại Viện Công nghệ Xạ hiếm, Hà Nội; 
- Tháng 7/2006 mất nguồn phóng xạ Cs-137 tại Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà, tỉnh Hoà Bình;
- Tháng 9/2014, mất nguồn phóng xạ Ir-192 dùng trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp của Công ty APAVE tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Năm 2014 mất nguồn phóng xạ Co-60 dùng để đo mức thép lỏng trên dây chuyền sản xuất phôi thép tại công ty Ponima 3 (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu);
- Tháng 12/2015 mất nguồn phóng xạ Cs-137 tại Công ty cổ phần xi măng Bắc Kạn – DATC Bắc Cạn.

Trong khuôn khổ có hạn của bài báo này, tác giả muốn trao đổi một số thông tin chi tiết hơn về sự cố mất nguồn phóng xạ Eu-152.

Ngày 17/5/2006, hai thùng tôn hoa chứa chất phóng xạ Eu-152 dạng bột được chuyển sang phòng bên cạnh cùng tầng dành chỗ cho thi công cải tạo tầng 6 nhà 6 tầng tại 48 Láng Hạ, Viện Công nghệ Xạ hiếm. Do sơ xuất trong công tác quản lý sau khi di chuyển, đến 14 giờ ngày 29/5/2006 chất phóng xạ Eu-152 được phát hiện đã mất khỏi khu vực 48 Láng Hạ cùng với khoảng 3/4 lượng chì che chắn. Bao gói ban đầu của vật liệu phóng xạ: Chất phóngxạ EU203  được đóng kín trong một ampun thạch anh nhỏ. Ampun này được cho vào hộp sắt tây có nắp đậy chứa đầy chì, hình trụ có đường kính khoảng 12 cm, chiều cao là khoảng 15 cm. Bảo quản tại Viện: Trong thời gian từ năm 1995 đến 2006, hộp sắt tây hình trụ đầy chì chứa ampun được bao quanh bởi các tấm chì hình chữ nhật 17x35x2cm với mục đích che chắn phóng xạ. Khối lượng mỗi tấm ~ 10 kg. Số lượng chì ~ 300 kg. Hộp sắt tây chứa ampun và các tấm chì được cho vào 2 thùng sắt hoa có khoá bảo vệ. Hai thùng sắt hoa này được bảo quản ở một phòng có khoá thuộc tầng 6 nhà 6 tầng 48 Láng Hạ. Sau khi tìm kiếm, chất phóng xạ EU203 được phát hiện đang để tại ngôi nhà 628 đường Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Viện CNXH cùng cán bộ Viện KHKTHN, Cục ATBXHN và Viện NLNTVN đã thực hiện công tác tẩy xạ ngay sau khi phát hiện điểm phát tán là ngôi nhà 628 đường Bạch Đằng. Thu gom vật liệu, đồ đạc đã bị nhiễm xạ, hộp chì đã dùng để chứa chất phóng xạ, bóc đất nền nhà, đất đã bị nhiễm phóng xạ phía trước cửa của ngôi nhà 628. Vật liệu thu gom này được chuyển về cơ sở thải xạ của Viện CNXH tại Phùng để xử lý tiếp. Viện NLNT đã kiểm tra suất liều của các xe chở rác phục vụ khu vực bao gồm nhà 628 thì không thấy dấu hiệu nhiễm xạ nào. Kết thúc ngày tẩy xạ, ngôi nhà 628 được khoá chặt và không có ai được phép sống trong ngôi nhà này. Phía trước cửa, mặt nền vẫn được phủ một tấm bạt và có vật chắn để cách ly. Trong quá trình tẩy xạ, Viện đảm bảo yêu cầu về khu trú vật nhiễm xạ, đảm bảo an toàn cho cán bộ làm việc. 

Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan đã kịp thời khắc phục hậu quả mất nguồn theo cả hai hướng: tiến hành tẩy xạ và đưa người dân đi kiểm tra sức khoẻ. Các đo đạc và tính toán kỹ thuật cho thấy nguồn mất cắp đã rơi vãi tại ngôi nhà 628 đường Bạch Đằng, nguyên nhân do chủ nhà đập hộp sắt và tháo lấy chì. Các đơn vị kỹ thuật đã khẩn trương tiến hành công tác tẩy xạ. Công việc đã được tiến hành từ ngày 31/5 đến 5/6/2006 một cách thận trọng, đúng quy trình. Không ai được phép ra vào trừ cán bộ kỹ thuật làm công tác tẩy xạ; đã thu gom toàn bộ vật phẩm bị nhiễm bẩn phóng xạ, nạo vét nền nhà và những nơi bị nhiễm bẩn, v.v. và chuyển về Kho lưu giữ chất thải xạ của Viện CNXH tại Phùng để xử lý tiếp. Cục ATBXHN thực hiện chức năng kiểm tra và giám sát trong suốt quá trình tẩy xạ, khắc phục sự cố. Đã kiểm tra mức độ nhiễm bẩn phóng xạ ở hai nhà liền kề (số 626 và 630). Kết quả cho thấy tại những địa điểm quan tâm trên không có dấu hiệu nhiễm xạ. Đến thời điểm 11 giờ ngày 5/6/2006, khu vực ngoài đường và vỉa hè đã được trả lại trạng thái bình thường, ngôi nhà 628 đường Bạch Đằng đang được tiếp tục làm sạch, để trả lại trạng thái với mức phóng xạ cho phép, an toàn cho sinh hoạt bình thường. 

Để xảy ra sự cố mất nguồn phóng xạ nói trên, Viện Công nghệ Xạ hiếm, đơn vị lư giữ chất phóng xạ đã chưa thực hiện đúng các quy định về việc đảm bảo an toàn bức xạ và đảm bảo an ninh chất phóng xạ. Đã không theo dõi người lạ vào khu vực có nguồn phóng xạ; Khi mất nguồn đã không kịp thời thông báo cho các cơ quan quản lý để phối hợp xử lý. Công tác tuyên truyền cho người dân hiểu biết đúng về bức xạ ion hóa, các mối nguy hiểm của bức xạ ion hóa cũng như các quy định pháp luật về việc đàm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ chưa được triển khai thường xuyên. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cho người dân về các biển hiệu, chỉ dấu nguồn bức xạ, đồng vị phóng xạ chưa được thực hiện; vì vậy người dân chưa được trang bị kiến thức để nhận dạng các nguồn phóng xạ. 

Mặc dù trong sự cố mất nguồn phóng xạ tại Viện Công nghệ xạ hiếm không để lại hậu quả đáng tiếc một phần cũng là do may mắn, vì hoạt độ phóng xạ của nguồn bị mất nhỏ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng có được sự may mắn ngẫu nhiên đó; mà việc đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng xạ lúc nào cũng cần được chú trọng hàng đầu.

III. Ảnh hưởng của bức xạ ion hóa lên cơ thể sống

Bức xạ ion hóa là bức xạ có thể bứt điện tử ra khỏi nguyên tử khi chúng tương tác với nguyên tử. Chính vì vậy, khác với bức xạ không ion hóa như siêu âm, điện trưởng,…chúng hoàn toàn có thể gây tổn thương sức khỏe của con người. Bức xạ ion hóa gây tồn thương lên cơ thể sống nói chung, con người nói riêng đã được minh chứng từ rất sớm, từ khi con người chưa nhận thức được sự ảnh hưởng của chúng. Nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới nghiên cứu về phóng xạ đã là người trực tiếp chịu tổn thương từ bức xạ ion hóa, điển hình như nhà bác học Marie Curie, người đầu tiên trên thế giới được tặng 2 lần giải thưởng Nobel; Nhà bác học Irène Joliot-Curie, con gái nhà bác học Marie Curie, người được tặng giải Nobel Hóa học năm 1935; Nhà bác học Enrico Fermi, giải Nobel Vật lý năm 1938 cũng là người chịu tổn thương bởi bức xạ ion hóa, vì vào thời của các nhà khoa học này con người chưa biết khả năng gây ảnh hưởng lên cơ thể sống của bức xạ và vì vậy họ làm việc với bức xạ mà không hề được che chắn, bảo vệ. Ngày nay con người đã biết được khả năng gây tổn thương của bức xạ ion hóa lên cơ thể sống. Chính vì vậy cần phải phổ biến cho người dân biết mối nguy hiểm từ bức xạ ion hóa. Đặc biệt, đối với người làm việc với bức xạ ion hóa (nhân viên bức xạ) càng cần phải có kiến thức cơ bản vè bức xạ ion hóa và cahcs thức bảo vệ mình và những người xung quanh.

Một cách sơ lược, bức xạ ion hóa gây tổn thương lên cơ thể sống nói chung, con người nói riêng khi chúng tương tác với các thành phần trong phân tử sinh học cấu tạo lên tế bào. Nhân tế bào bao gồm chuỗi nhiễm sắc thể DNA là duy nhất nên nếu bị tổn thương thì sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn so với một tổn thương nào đó có thể xảy ra ở phần chất nguyên sinh hay màng tế bào nơi mà có nhiều phân tử giống nhau. Nếu có 1 phân tử nào đó bị phá hủy thì vẫn có những phân tử khác thực hiện chức năng của chúng. Khi bức xạ ion hóa gây ra sai hỏng ở DNA thì có thể xảy ra ở 3 dạng tổn thương đó là: gây đứt gãy ở 1 cặp gene nào đó (gọi là base), làm gãy nhánh đơn (singer strand breaks), làm gãy nhánh kép (double strand breaks). Đối với tổn thương ở dạng base là khá phổ biến khi bức xạ ion hóa tương tác với DNA, tế bào cũng dễ sửa chữa trong tình huống này tuy nhiên ở một mức liều đủ lớn thì có thể làm chết tế bào. Thường đi cùng với thuật ngữ đột biến nhiễm sắc thể hoặc là đột biến gene. Tổn thương nhánh đơn (SSB) là kết quả khi bức xạ ion hóa chiếu vào và làm đứt gãy một nhánh đơn của DNA. Tổn thương nhánh kép (DSB) là kết quả bức xạ ion hóa chiếu vào DNA và làm đứt gãy ở cả 2 nhánh của DNA. 1 photon có thể làm đứt gãy cả 2 nhánh hoặc có thể sự đứt gãy ở 2 nhánh là do 2 photon khác nhau gây nên. Nếu không được sửa chữa kịp thời thì có thể làm đứt gãy DNA.

 Khi một DNA của tế bào bị phá hủy nó sẽ kích hoạt ngay một hệ thống sửa chữa của cơ thể. Cơ chế sửa chữa có thể nói ngắn gọn xảy ra theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Sự cắt lọc - nhận biết và loại bỏ phần bị hư hỏng của sợi DNA. Điều này được thực hiện bởi các enzyme trong cơ thể. Chúng nhận biết và thủy phân (cắt bỏ) những phần bị hỏng trong DNA và để lại những khoảng trống trong chuỗi. Các chi tiết cắt bỏ như thế nào phụ thuộc vào một trong ba dạng tổn thương kể ở trên.

Giai đoạn 2: Tái tổ hợp - xây dựng lại thông tin ban đầu từ sợi không bị phá hủy. Một enzyme khác trong tế bào thực hiện nhiệm vụ này. Tái tạo lại thông tin ban đầu từ sợi không bị phá hủy. 

Giai đoạn 3: Hoàn thành tái tạo - vết cắt được hàn lại bởi 1 enzyme thứ ba.

Dựa theo cơ chế sửa chữa này đa phần các sai hỏng trong DNA được sửa chữa và phục hồi như ban đầu. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào vị trí bị đứt gãy trong sợi DNA, loại đứt gãy mà cơ chế sửa chữa có thể không đúng và gây ra rối loại trong DNA và loại đứt gãy là đứt gãy base, đứt gãy sợi đơn hay đứt gãy sợi kép mà có thể dẫn đến một số bệnh nào đó liên quan như khô da, thiếu máu, suy giảm miễn dịch,...

IV. Nâng cao chất lượng đào tạo an toàn bức xạ.

Thông tư 34 năm 2014 đánh dấu bước tiến trong xã hội hóa đào tạo an toàn bức xạ. Thay vì chỉ một đơn vị được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ, đến nay đã có khoảng 30 cơ sở được cấp phép đào tạo và vì vậy được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ. Điều này đã tạo thuận lợi cho cơ sở bức xạ trong việc dễ dàng tiếp cận với đơn vị đào tạo và vì vậy cũng làm dễ dàng cho nhân viên bức xạ trong việc nâng cao kiến thức an toàn bức xạ của mình. Bất kỳ người dân nào, kể cả không phải là nhân viên bức xạ cũng có quyền và có thể dễ dàng tham dự các khóa đào tạo về an toàn bức xạ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thông tư 34 cũng xuất hiện một số bất cập, như:

· Người phụ trách cơ sở bức xạ không bắt buộc có kiến thức về an toàn bức xạ;

· Giáo trình hiện vẫn do các cơ sở đào tạo tự xây dựng;

· Một số giảng viên cơ sở đào tạo chưa thực sự có trình độ sâu và nghiệp vụ sư phạm tốt.

- Phân chia các nội dung đào tạo chưa phù hợp với Nghị định 142/2022/NĐ-CP được ban hành ngày 09/12/2020.

Những bất cập trên đã làm giảm chất lượng đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ. Đặc biệt, chất lượng giáo trình và chất lượng giảng viên không đảm bảo đã làm cho việc trang bị kiến thức cần thiết cho nhân viên bức xạ để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc gặp khó khăn.

V. Kết luận

Để đảm bảo tốt nhất an toàn và an ninh nguồn phóng xạ khi ứng dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình. Một trong những điều quan trọng nhất là ý thức của người đứng đầu cơ sở bức xạ cũng như của người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ. Để có được điều này, việc có kiến thức về an toàn bức xạ rất quan trọng. Vì vậy người đứng đầu cơ sở bức xạ cũng cần được tập huấn hàng năm để có những hiểu biết cơ bản nhất về bức xạ và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe con người. Bên cạnh đó, người phụ tách an toàn và nhân viên bức xạ cần được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn bức xạ. Để làm được điều này, cần có đội ngũ giảng viên có đủ trình độ chuyên sâu về an toàn bức xạ cũng như có nghiệp vụ sư phạm tốt để có thể truyền thụ đến được người học những kiến thức cần thiết. Giáo trình an toàn bức xạ là tài liệu đi cùng nhân viên bức xạ, do vậy việc có bộ giáo trình đủ cả về chiều sâu kiến thức lẫn dễ hiểu, dễ tiếp thu là quan trọng./.
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